
 

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN HÓA HỌC LỚP 9 

                   TUẦN 3              
 

NỘI DUNG GHI CHÚ 

- Tên bài học: MỘT 

SỐ OXIDE QUAN 

TRỌNG (tiếp theo) 

- Khối lớp 9 

 

Hoạt động 1: Đọc tài 

liệu và thực hiện các 

yêu cầu. 

 

B. LƯU HUỲNH ĐIOXIT (SULFUR(IV) OXIDE hay SULFUR 

DIOXIDE) 

I/ Sulfur dioxide có những tính chất gì ? 

1. Tính chất vật lí: 

Chất khí,không màu, mùi hắc, độc, nặng hơn không khí  

2.Tính chất hoá học : SO2 là một acidic oxide 

a.Tác dụng với nước  

SO2   +  H2O     H2SO3  

b.Tác dụng với base  
SO2  +  Ca(OH)2    CaSO3  +  H2O  

c.Tác dụng với basic oxide  
SO2  +  Na2O    Na2SO3   

II/ Sulfur dioxide có những ứng dụng gì ?(sgk trang 10) 

III/ Điều chế SO2 như thế nào?  

1.Trong phòng thí nghiệm:  

Cho muối gốc SO3 tác dụng với dd axit HCl, H2SO4 

 Na2SO3  +  H2SO4   Na2O4  +  SO2  + H2O 

CaSO3   +  2HCl     CaCl2  +   SO2  + H2O              

Hoặc đun nóng H2SO4 đặc với Cu (sẽ học trong bài 4 sgk) 

2.Trong công nghiệp : 

-Đốt S trong không khí: S  + O2 
to   SO2 

-Đốt quặng pirit sắt FeS2 : 4FeS2 + 11O2   
to    8SO2 + 2Fe2O3 

 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự 

học. 

Dựa vào kiến thức về 

oxide, oxide quan trọng 

CaO, SO2 để làm bài 

tập. 

 

 

 

 

 

IV. Bài tập 

*Làm bài tập 1,2,3,4,5 sgk trang 11 

*Hướng dẫn làm bài tập 

Câu 1/sgk trang 6 

a) Oxide tác dụng với H2O: CaO, SO3 

CaO   +   H2O     Ca(OH)2 

SO3    +   H2O     H2SO4 

b) Oxide tác dụng với acid HCl: CaO, Fe2O3 

CaO  + 2 HCl     CaCl2   +  H2O 

c) Oxide tác dụng với base NaOH:  SO3 

SO3    +  2 NaOH     Na2SO4  + H2O 

Câu 2/sgk trang 6 



 

 

 

Cặp chất có thể tác dụng với nhau: 

+ K2O  và  H2O      + CO2  và  H2O    + KOH   và   CO2   + K2O  và 

CO2 

Câu 3/sgk trang 6 

a)   H2SO4  +    ZnO    ZnSO4   +  H2O 

b)  2NaOH    +     SO3   Na2SO4   +  H2O 

c)  H2O      +      SO2     H2SO3    

d)  H2O      +     CaO    Ca(OH)2 

e)  CaO     +     CO2    CaCO3  

Câu 1/sgk trang 9 

a) Nhận biết  2 chất rắn màu trắng là CaO, Na2O 

Cho H2O tác dụng với mỗi mẫu thử: 

+ mẫu thử có sinh ra chất rắn màu trắng là CaO 

+mẫu thử còn lại là Na2O 

CaO   +  H2O    Ca(OH)2 

Na2O  +  H2O    2NaOH 

b) Nhận biết 2 chất khí không  màu là CO2 và O2 

          Đưa tàn đóm đỏ vào miệng các lọ khí: 

        + khí làm bùng cháy tàn đóm đỏ là O2 

        + khí còn lại là CO2 

         C     +    O2    
to    CO2 

Câu 1/ sgk trang 11 

(1)   S  + O2 
to   SO2 

(2)   SO2  +  CaO    CaSO3   

(3)  SO2   +  H2O     H2SO3 

(4)  H2SO3  + 2NaOH    Na2SO3   +  2H2O 

(5)  Na2SO3   +  2HCl    2NaCl   +  H2O  + SO2 

(6)  SO2   +  Na2O    Na2SO3    

Câu 3/sgk trang 11 

Những khí ẩm: H2, O2 có thể được làm khô bằng CaO vì CaO chỉ 

hút nước nhưng không tác dụng với 2 khí 

CaO   +  H2O    Ca(OH)2 

Câu 4/ sgk trang 11 

a) Khí nặng hơn không khí là CO2 , O2 , SO2 

b) Khí nhẹ hơn không khí là H2, N2 

c) Khí cháy được trong không khí là H2 

d) Khí tác dụng với nước tạo thành dung dịch acid là CO2 , SO2 

e) Khí làm đục nước vôi trong là CO2 , SO2 

f)  Khí đổi màu giấy quì tím ẩm thành đỏ là CO2 , SO2 

Câu 5/sgk trang 11 

Khí SO2 tạo thành từ cặp chất a) K2SO3 và H2SO4 

K2SO3  +  H2SO4  K2O4  +  SO2  + H2O 

- Tên bài học: TÍNH 

CHẤT HÓA HỌC 
 

 



CỦA ACID 

- Khối lớp 8 
 

Hoạt động 1: Đọc tài 

liệu và thực hiện các 

yêu cầu. 

 

I/Tính chất hoá học  

1.Acid làm đổi màu chất chỉ thị  

-DD acid làm đổi màu quỳ tím thành đỏ  

2.Acid tác dụng với kim loại 

Dd acid tác dụng được với nhiều kim loại tạo thành muối và giải 

phóng khí H2  

Zn  + 2HCl    ZnCl2 + H2 

2Al   +  3H2SO4    Al2(SO4)3 + 3H2 

Cu   +  HCl     

Ag    +  H2SO4      

Chú ý: HNO3, H2SO4 đặc tác dụng với nhiều kim loại không giải 

phóng khí H2  

3.Acid tác dụng với base 

Acid tác dụng với base tạo thành muối và nước  

Cu(OH)2 + 2HCl  CuCl2  +  2H2O 

2NaOH   + H2SO4   Na2O4  + 2H2O 

-Phản ứng của acid với base được gọi là phản ứng trung hoà  

4.Acid tác dụng với basic oxide  
Acid tác dụng basic oxide với  tạo thành muối và nước  

CuO +  H2SO4     CuSO4 + H2O 

Fe2O3  +  6HCl    2FeCl3   +  3H2O 

*Ngoài ra acid còn tác dụng với muối (học ở bài muối) 

II.Acid mạnh và acid yếu : 

Acid mạnh : HCl ,HNO3 , H2SO4  

Acid yếu : H2S, H2CO3, H2SO3 ,…. 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 

đánh giá quá trình tự 

học. 

Dựa vào kiến thức về 

acid để làm bài tập. 

 

III. BÀI TẬP  

Học bài và làm bài tập 1,2,3 sgk trang 14 

 

 

 

Nếu có thắc mắc em có thể liên hệ GVBM số điện thoại: 0364996372 


